
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4035/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 111 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 22/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tƣ 

đƣờng Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Bến Tre, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, 

Hà Nội, Hải Dƣơng, Hải Phòng, Hƣng Yên, Kiên 

Giang, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, 

Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, 

Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, TP Hồ 

Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 4035/SYT-NVY ngày  22/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 

Thông tin tiêm vắc 

xin và xét nghiệm 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi 

hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến tới 

nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 

Tỉnh/ Thành 

phố 

1 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 1995 B8548410 0869066192 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

18h - 19h 
22/10 

BỐ HẠ YÊN THẾ BẮC GIANG 

2 ĐỖ MINH THIỆN Nam 1992 C4032668 0388319394 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón bằng xe 

riêng 

11h-13h 
22/10 

18h - 19h 
22/10 

TÂN AN YÊN DŨNG BẮC GIANG 

3 PHẠM VĂN DŨNG Nam 1991 C3794901 0383933691 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

18h - 19h 
22/10 

KHÁM LẠNG LỤC NAM BẮC GIANG 

4 ĐÀO THỊ THÁI Nữ 1997 C0397416 0358203038 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe gia đình 
11h-13h 
22/10 

18h - 19h 
22/10 

SONG GIANG GIA BÌNH BẮC NINH 

5 ĐẶNG CÔNG TẤN Nam 1990 B8595672 0972484537 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 

vụ  

11h-13h 

22/10 

17h -19h 

 23/10 
BÌNH THÀNH GIỒNG TRÔM BẾN TRE 

6 NGUYỄN HOÀNG PHI Nam 1998 C3924193 0901989346 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

03h - 04h  
23/10 

HẢI CẢNG QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH 

7 NGUYỄN NHƢ Ý Nam 1992 C2594977 0877521464 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Taxi thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

14h - 15h  
23/10 

TRẢNG ĐÀI  BIÊN HÒA ĐỒNG NAI 

8 ĐỖ HOÀNG VŨ Nam 1984 C1773527 0901854321 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

14h - 15h  
23/10 

XUÂN BẢO CẨM MỸ ĐỒNG NAI 

9 PHẠM THỊ HIẾU Nữ 2000 C5053267 0339737157 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

5h - 6h  
23/10 

NAM YANG ĐĂK ĐOA GIA LAI 

10 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 2021   0339737157 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

5h - 6h  
23/10 

NAM YANG ĐĂK ĐOA GIA LAI 

11 NGUYỄN ĐỨC HUYÊN  Nam 1986 C0541185 0984575160 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

17h - 18h 
22/10 

TIÊN NGOẠI DUY TIÊN HÀ NAM 

12 NGUYỄN VĂN BÍNH Nam 1991 C7069037 0961827288 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô dịch vụ  
11h-13h 
22/10 

17h - 18h 
22/10 

KIM BÌNH PHỦ LÝ HÀ NAM 



13 NGUYỄN ĐỨC BIÊN Nam 1994 C6988997 0909609230 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô dịch vụ  
11h-13h 
22/10 

17h - 18h 
22/10 

KIM BÌNH PHỦ LÝ HÀ NAM 

14 NGUYỄN VIỆT ANH Nam 1991 B6036738 0915330397 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Taxi thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

20h - 21h 
22/10 

HÀ CẦU HÀ ĐÔNG HÀ NỘI 

15 
NGUYỄN THỊ CÔNG 
QUỲNH 

Nữ 1999 C6981322 0976068283 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe khách  
11h-13h 
22/10 

20h - 21h 
22/10 

HÁT MÔN PHÖC THỌ HÀ NỘI 

16 NGUYỄN THANH HIẾU Nam 1989 B8300922 0972244186 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô dịch vụ  
11h-13h 
22/10 

20h - 21h 
22/10 

VIỆT HƢNG LONG BIÊN HÀ NỘI 

17 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC Nữ 1994 C3051777 0348860192 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 

vụ  

11h-13h 

22/10 

20h - 21h 

22/10 
LÁNG THƢỢNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI 

18 TRẦN THỊ THỦY Nữ 1991 C2779235 0973141872 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

20h - 21h 
22/10 

XUÂN MAI CHƢƠNG MỸ  HÀ NỘI 

19 PHẠM VĂN HÕA Nam 2000 C4820870 034 2463818 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

18h - 20h 
22/10 

GIA KHÁNH GIA LỘC 
HẢI 

DƢƠNG 

20 NGÔ ANH TUẤN Nam 2001 C6592518 0904872123 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

LÊ THANH NGHỊ HẢI DƢƠNG 
HẢI 

DƢƠNG 

21 VŨ THỊ THÙY NHUNG Nữ 1996 C4894596 0334333788 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe khách  
11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

VĨNH HƢNG BÌNH GIANG 
HẢI 

DƢƠNG 

22 BÙI TRẦN TUẤN ANH Nam 1989 C6662640 0328108519 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe khách  
11h-13h 
22/10 

21h - 23h 
22/10 

KIẾN AN HẢI PHÕNG HẢI PHÕNG 

23 TRẦN NHẬT PHI LONG Nam 1993 B9220246 0354091965 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

21h - 23h 
22/10 

AN DƢƠNG LÊ CHÂN HẢI PHÕNG 

24 TRỊNH VĂN NGỌC Nam 1994 C7686520 0826467269 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

21h - 23h 
22/10 

MỸ ĐỨC AN LÃO HẢI PHÕNG  

25 LÊ VĂN QUÝ Nam 1986 C2927603 0334631653 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

20h - 22h 
22/10 

VĨNH KHÖC VĂN GIANG HƢNG YÊN 

26 PHẠM DUY NAM Nam 1993 C4982721 0974337441 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 

vụ  

11h-13h 

22/10 

20h - 22h 

22/10 
ĐÀO DƢƠNG ÂN THI HƢNG YÊN 

27 NGUYỄN NHƢ PHÓNG Nam 1988 C5104456 0989623328 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

20h - 22h 
22/10 

TÂN DÂN KHOÁI CHÂU HƢNG YÊN 

28 NGUYỄN THỊ MỴ Nữ 1984 C2685351 0918606312 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-
13h22/10 

20h - 
22h22/10 

THỦ SỸ TIÊN LỮ HƢNG YÊN 



29 TẠ TRẦN CHÂU PHONG Nam 1990 C9406063 0979903449 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

19h - 21 h 
23/10 

THỊ TRẤN TÂN 
HIỆP  

TÂN HIỆP 
KIÊN 

GIANG 

30 ĐOÀN QUỐC ĐẠI Nam 1993 C3673460 0925205687 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

HẢI AN HẢI HẬU NAM ĐỊNH 

31 NGUYỄN QUANG LỢI Nam 1994 C3011892 0945677822 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

HẢI AN HẢI HẬU NAM ĐỊNH 

32 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 1994 C3366434 0943356156 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón  
bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

TAM SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

33 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 1995 C2110110 0972489444 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 

22/10 

15h - 17h 

22/10 
ANH SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

34 KHA VĂN ĐÔNG Nam 1995 C6129175 0965967423 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

LẠNG KHÊ CON CUÔNG NGHỆ AN 

35 TRẦN VĂN SƠN Nam 1991 C3543727 0387496841 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

MINH CHÂU DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

36 NGUYỄN VĂN LẠM Nam 1994 C6870552 0386890596 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

DIỄN LÂM DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

37 
TRƢƠNG THỊ THANH 
HIỀN 

Nữ 1992 C1025257 0899536111 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

DIỄN HẢI DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

38 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 1998 C2956391 0369904993 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

SÔ NHÀ 66, 
ĐƢỜNG PHƢƠNG 

LIÊN, XÓM 2 
ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

39 LÊ VĂN DŨNG Nam 1995 C8272671 0352744141 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NAM SƠN ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

40 NGUYỄN XUÂN ĐỊNH Nam 1978 N2083612 0982032848 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

TRƢỜNG SƠN NAM ĐÀN NGHỆ AN 

41 MAI THỊ TRANG Nữ 1998 C4552363 0367132423 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHI PHONG NGHI LỘC NGHỆ AN 

42 
NGUYỄN THỊ MINH 

THIÊN 
Nữ 1996 C2167468 0374656658 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 
tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 

22/10 

15h - 17h 

22/10 
NGHI TRUNG NGHI LỘC NGHỆ AN 

43 NGUYỄN THỊ THỎA Nữ 1998 C3223185 0373889649 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHI CÔNG NAM NGHI LỘC NGHỆ AN 

44 LÊ VĂN VINH Nam 1992 C5161937 0975924642 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHI THUẬN NGHI LỘC NGHỆ AN 



45 NGUYỄN HỒ PHƢƠNG Nam 1986 C0064763 0983503534 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình  
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHI THẠCH NGHI LỘC NGHỆ AN 

46 NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 1997 C2845172 0375764652 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHI XÁ NGHI LỘC NGHỆ AN 

47 
NGUYỄN THỊ THANH 
HẢI 

Nữ 1993 B7152069 0966304368 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHĨA HỒNG NGHĨA ĐÀN NGHỆ AN 

48 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 2020 N2204390 0966304368 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHĨA HỒNG NGHĨA ĐÀN NGHỆ AN 

49 TRỊNH CÔNG SƠN Nam 1997 C0120229 0357359275 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

QUỲNH DIỆN QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

50 HỒ ĐÌNH LINH Nam 1991 C3989730 0708928172 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Taxi thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

AN HÒA QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

51 TRẦN THỊ HỒNG NGÂN Nữ 1993 C0943396 0984935119 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 

vụ  

11h-13h 

22/10 

15h - 17h 

22/10 
QUỲNH BÁ QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

52 TRẦN NGỌC NGUYÊN Nam 1989 C3279698 0978324205 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

QUỲNH BÁ QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

53 TRƢƠNG THỊ GIANG Nữ 1995 C0323878 0979696503 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

TÂN LONG TÂN KỲ NGHỆ AN 

54 HOÀNG ĐĂNG ANH Nam 2020 N2279196 0979696503 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

TÂN LONG TÂN KỲ NGHỆ AN 

55 NGUYỄN TUẤN DŨNG Nam 1984 C3402098 0982625857 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

HÕA HIẾU THÁI HÒA NGHỆ AN 

56 LÊ THỊ HÀ Nữ 1991 C1699561 0387567279 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHĨA THUẬN THÁI HÒA NGHỆ AN 

57 LÊ NHẬT NAM Nam 2021 N2331560 0387567279 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

NGHĨA THUẬN THÁI HÒA NGHỆ AN 

58 MAI THỊ NGỌC ÁNH Nữ 1992 B8868296 0355852971 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

ĐẠI ĐỒNG THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

59 BẠCH SỸ VĂN Nam 1999 C8124216 0985840088 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Taxi thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

THANH MAI THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

60 NGUYỄN MINH CHI Nữ 1995 B9800789 0877962777 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 

22/10 

15h - 17h 

22/10 
ĐÔNG VĨNH VINH NGHỆ AN 



61 LÊ NA Nữ 1997 C5512437 0978487573 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

TRUNG ĐÔ VINH NGHỆ AN 

62 HỒ QUỐC DŨNG Nam 1998 C6799860 0708951397 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

HƢNG CHÍNH VINH NGHỆ AN 

63 NGUYỄN ÁNH LINH Nam 1990 C2169071 0973656490 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

HƢNG CHÍNH VINH NGHỆ AN 

64 NGUYỄN THẾ HUYẾN Nam 1989 C4239650 0934043660 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón  
bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

ĐÔNG VĨNH VINH NGHỆ AN 

65 TRƢƠNG QUỲNH ANH Nữ 1994 B9568418 0934043660 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 

22/10 

15h - 17h 

22/10 
ĐÔNG VĨNH VINH NGHỆ AN 

66 TẠ LINH CHI Nữ 1997 C0574166 083 7366181 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

VINH TÂN VINH NGHỆ AN 

67 LƢƠNG THỊ NGUYỆT Nữ 1996 C2914212 0366396373 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Taxi thuê 

ngoài  

11h-13h 

22/10 

15h - 17h 

22/10 
NGHI ÂN VINH NGHỆ AN 

68 PHẠM XUÂN TRUNG Nam 1994 C3324988 0962858780 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

THỊNH THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

69 ĐẬU XUÂN NGỌ Nam 1990 C0236723 0398907759 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

PHÚ THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

70 PHAN ĐÌNH ĐỒNG Nam 1990 C5734543 0389665029 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

HOA THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

71 NGUYỄN TRỌNG PHÖ Nam 1989 C3859096  0975104808 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

HOA THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

72 TRẦN MẠNH HUY Nam 1994 C4103774 0338112980 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

18h - 20h 
22/10 

QUỲNH LƢU NHO QUAN NINH BÌNH 

73 NGUYỄN VĂN DOANH Nam 1994 C7298762 0375833716 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Xe khách  
11h-13h 
22/10 

18h - 20h 
22/10 

YÊN SƠN TAM ĐIỆP NINH BÌNH 

74 PHAN THỊ THU Nữ 1997 C2117270 0364429133 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

21h - 23h 
22/10 

TU VŨ THANH THỦY PHÖ THỌ 

75 NGUYỄN THÀNH DUY  Nam 1994 C2774837 0975885596 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

21h - 23h 
22/10 

VỤ QUANG ĐOAN HÙNG PHÖ THỌ 

76 NGUYỄN BÍCH TÖ Nữ 1992 C2649122 0973174208 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 

ngoài  

11h-13h 

22/10 

17h - 19h 

 23/10 
XUÂN YÊN SÔNG CẦU PHÚ YÊN 



77 NGUYỄN THẾ TRỌNG Nam 1990 C4213859 0349474989 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

TÂY TRẠCH BỐ TRẠCH 
QUẢNG 

BÌNH 

78 TRẦN NGỌC LAN Nữ 1998 C3280508 0858163892 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

15h - 17h 
22/10 

LIÊN TRƢỜNG QUẢNG TRẠCH 
QUẢNG 

BÌNH 

79 NGUYỄN VIẾT SƠN Nam 1991 C3296050 0829992258 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 

22/10 

15h - 17h 

22/10 
DUY NINH QUẢNG NINH 

QUẢNG 

BÌNH 

80 LÊ DƢƠNG TUẤN NGHĨA Nam 1991 C2894826 0382944096 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

16h - 18h 
22/10 

VĨNH LONG VĨNH LINH QUẢNG TRỊ 

81 NGUYỄN CHƠN PHỤNG Nam 1994 C3834089 0976672860 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

16h - 18h 
22/10 

TRIỆU TRUNG TRIỆU PHONG QUẢNG TRỊ 

82 VŨ THỊ LY Nữ 1999 C4485318 0363951793 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

AN BÀI QUỲNH PHỤ THÁI BÌNH 

83 NGUYỄN BÁ NHẤT Nam 1993 C4023905 0989034827 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

VŨ CHÍNH THÁI BÌNH THÁI BÌNH 

84 ĐÀO XUÂN QUYỀN Nam 1991 C4751885 0972196365 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

THƢỢNG HIỀN KIẾN XƢƠNG THÁI BÌNH 

85 LÊ XUÂN TOẠI Nam 1984 B9679507 0909650737 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

QUANG TRUNG THÁI BÌNH THÁI BÌNH 

86 ĐỖ MINH DŨNG Nam 1990 C5528163 0879106500 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

19h - 21h 
22/10 

ĐÔNG KINH ĐÔNG HƢNG THÁI BÌNH 

87 LƢỜNG THỊ HUÊ Nữ 1997 C3188563 0974476853 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

CÁT VÂN NHƢ XUÂN  
THANH 

HÓA 

88 LÊ THỊ NHÀN Nữ 1990 C4665670 0984536187 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình 
11h-13h 

22/10 

14h- 16h 

22/10 
CÔNG LIÊM NÔNG CỐNG 

THANH 

HÓA 

89 QUÁCH MINH THẢO Nam 1994 C4350793 0347728311 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

THÀNH CÔNG THẠCH THÀNH 
THANH 

HÓA 

90 PHAN ĐÌNH TÖY Nam 1984 C4671764 0879106485 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Taxi thuê 

ngoài  

11h-13h 

22/10 

14h- 16h 

22/10 
XUÂN LẬP THỌ XUÂN 

THANH 

HÓA 

91 TRỊNH DUY HOÀN Nam 1990 B7555651 0708857361 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

ĐÔNG MINH ĐÔNG SƠN 
THANH 

HÓA 

92 TRƢƠNG XUÂN DIỆN Nam 1997 C4235200 0975001648 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô gia đình  
11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

YÊN LẠC NHƢ THANH 
THANH 

HÓA 



93 LÊ THỊ TƢƠI Nữ 1992 B8980752 0394022218 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 
đón  

bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

THIỆU HÕA THIỆU HÓA 
THANH 

HÓA 

94 LÊ ANH NAM Nam 1995 B8121619 0936810999 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

NƢA TRIỆU SƠN 
THANH 

HÓA 

95 PHAN THỊ NGA Nữ 1997 C1036353 0357810754 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

THỌ TÂN TRIỆU SƠN 
THANH 

HÓA 

96 MÃ THỊ HÕA Nữ 1991 C8481376 0938414972 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón  
bằng xe riêng 

11h-13h 
22/10 

14h- 16h 
22/10 

NGA THẠCH NGA SƠN 
THANH 

HÓA 

97 NGUYỄN VĂN LINH Nam 1994 C3830446 0962052399 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 

vụ  

11h-13h 

22/10 

14h- 16h 

22/10 
VĨNH HÕA VĨNH LỘC 

THANH 

HÓA 

98 
NGUYỄN THI NGỌC 
HƢƠNG 

Nữ 1999 C4422112 086583925 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

17h - 19h 
22/10 

PHÚ SƠN HƢƠNG THỦY 
THỪA 

THIÊN HUẾ 

99 PHAN NGÂN TUẤN Nam 1986 B9470692 0965111795 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 

vụ  

11h-13h 

22/10 

13h - 15h  

23/10 
TÂN HÒA GÕ CÔNG ĐÔNG 

TIỀN 

GIANG 

100 
NGUYỄN THỊ HỒNG 
NGỌC 

Nữ 1989 B6740835 0907245211 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h 
23/10 

PHÚ TRUNG TÂN PHÚ 
TP HỒ CHÍ 

MINH 

101 HÀ HUỲNH CHÍNH Nam 1995 C3638350 0866546884 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h  
23/10 

TÂN PHÚ QUẬN 7 
TP HỒ CHÍ 

MINH 

102 LÊ VŨ CƢỜNG Nam 1994 C0619030 0392378873 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h  
23/10 

134/46 ĐƢỜNG 01, 
PHƢỜNG 16 

GÕ VẤP  
TP HỒ CHÍ 

MINH 

103 NGÔ TẤN THÁI DƢƠNG Nam 1993 C9478418 0902370943 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h 
23/10 

5/5 KHU DÂN CƢ 
NAM LONG, 

PHƢỜNG AN LẠC  
BÌNH TÂN 

TP HỒ CHÍ 
MINH 

104 VÕ MINH TRUYỀN Nam 1993 B9761683 0969650939 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô dịch vụ  
11h-13h 
22/10 

13h - 15h  
23/10 

LONG BÌNH THỦ ĐỨC 
TP HỒ CHÍ 

MINH 

105 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 1983 C4795161 0907515545 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h  
23/10 

PHƢỜNG 1 PHÖ NHUẬN 
TP HỒ CHÍ 

MINH 

106 NGUYỄN HÀ THANH Nữ 1983 C4795047 0907515546 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h 
 23/10 

PHƢỜNG 1 PHÖ NHUẬN 
TP HỒ CHÍ 

MINH 

107 
NGUYỄN AN THY 
HARPER 

Nữ 2015 N2375195 0907515547 15/10 22/10 

XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h 
 23/10 

PHƢỜNG 1 PHÖ NHUẬN 
TP HỒ CHÍ 

MINH 

108 
NGUYỄN AN PHƢƠNG 
KATIE 

Nữ 2017 N2375196 0907515548 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h 
 23/10 

PHƢỜNG 1 PHÖ NHUẬN 
TP HỒ CHÍ 

MINH 



109 NGUYỄN AN HY JASON Nam 2021 N2375197 0907515549 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

13h - 15h  
23/10 

PHƢỜNG 1 PHÖ NHUẬN 
TP HỒ CHÍ 

MINH 

110 TRỊNH VĂN DUY Nam 1995 C2310478 0989658642 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Ô tô thuê 
ngoài  

11h-13h 
22/10 

20h - 22h 
22/10 

XUÂN VÂN YÊN SƠN 
TUYÊN 
QUANG 

111 BÙI THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 1999 C3991547 0989764156 15/10 22/10 
XN âm tính; Đã 

tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 

Thuê xe dịch 
vụ  

11h-13h 
22/10 

18h - 20h 
22/10 

YÊN LẬP VĨNH TƢỜNG VĨNH PHÖC 

 
 

Danh sách này có 111 người./. 
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